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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM II
LỚP K14SP TOÁN

	TT
	Họ và tên
	Trường thực tập
	Ngày sinh
	Phái
	Nhóm
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

(cán bộ lớp, đoàn)

	1
	Nguyễn Đình
	Luyến
	THCS Nguyễn Huệ
	16/11/83
	Nam
	1
	Nhóm trưởng
	

	2
	A
	Phòng
	nt
	28/12/87
	Nam
	1
	
	

	3
	Trần Chí
	Cường
	nt
	26/07/89
	Nam
	1
	
	

	4
	Nguyễn Văn
	Quyết
	THCS Nguyễn Huệ
	24/11/91
	Nam
	2
	Nhóm trưởng
	Uỷ viên

	5
	Phạm Thị Mỹ
	Trang
	nt
	23/10/92
	Nữ
	2
	
	

	6
	A Công
	Thành
	nt
	25/10/91
	Nam
	2
	
	

	7
	Trần Thị Kim
	Chung
	THCS Nguyễn Huệ
	02/03/90
	Nữ
	3
	Nhóm Trưởng
	

	8
	Đỗ Hoài
	Nam
	nt
	04/02/91
	Nam
	3
	
	Lớp phó lao động

	9
	A
	Phăng
	nt
	06/08/91
	Nam
	3
	
	

	10
	Đinh Thị Thu
	Hương
	THCS Trần Hưng Đạo
	13/11/91
	Nữ
	1
	Nhóm Trưởng
	Lớp trưởng

	11
	Ngô Thị Hoàng
	Lan
	nt
	01/05/91
	Nữ
	1
	
	

	12
	A
	Đang
	nt
	12/12/89
	Nam
	1
	
	

	13
	Tô Văn
	Phi
	THCS Trần Hưng Đạo
	02/09/81
	Nam
	2
	Nhóm trưởng
	

	14
	Trịnh Thị
	An
	nt
	21/07/90
	Nữ
	2
	
	

	15
	A
	Thuận
	nt
	12/12/89
	Nam
	2
	
	

	16
	Nguyễn Thị
	Thanh
	THCS Trần Hưng Đạo
	11/08/90
	Nữ
	3
	Nhóm trưởng
	Lớp phó học tập

	17
	Trần Thị Hoài
	Thương
	nt
	23/10/91
	Nữ
	3
	
	

	18
	Y
	Nglach
	nt
	10/08/91
	Nữ
	3
	
	

	19
	A
	Sơn
	nt
	09/03/88
	Nam
	3
	
	

	20
	Phan Thị
	Lý
	THCS Nguyễn Công Trứ
	19/12/88
	Nữ
	1
	Nhóm trưởng
	Lớp phó văn thể

	21
	Trần Thị Lệ
	Mỹ
	nt
	15/04/91
	Nữ
	1
	
	

	22
	A
	Thảng
	nt
	20/02/89
	Nam
	1
	
	

	23
	Lương Thị
	Vân
	THCS Nguyễn Công Trứ
	21/10/91
	Nữ
	2
	Nhóm trưởng
	

	24
	A
	Huy
	nt
	30/07/89
	Nam
	2
	
	

	25
	Lê Đức
	Trung
	nt
	19/08/90
	Nam
	2
	
	

	26
	Trần Thị Thu
	Hà
	THCS Nguyễn Công Trứ
	17/12/91
	Nữ
	3
	Nhóm trưởng
	Lớp phó đời sống

	27
	Tạ Thị Quỳnh
	Ni
	nt
	20/03/91
	Nữ
	3
	
	

	28
	A
	Nên
	nt
	02/08/90
	nam
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Trường thực tập
	Ngày sinh
	Phái
	Nhóm
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

(cán bộ lớp, đoàn)

	29
	Nguyễn Thị Bích
	Diễm
	THCS Chu Văn An
	23/03/91
	Nữ
	1
	Nhóm trưởng
	Bí thư

	30
	A
	Kim
	nt
	15/06/89
	Nam
	1
	
	Phó bí thư

	31
	Phạm Quang
	Trung
	nt
	05/07/89
	Nam
	1
	
	

	32
	Hà Thị
	Trang
	THCS Chu Văn An
	14/10/90
	Nữ
	2
	Nhóm trưởng
	

	33
	Y
	Tâm
	nt
	02/01/91
	Nữ
	2
	
	

	34
	Nguyễn Đức
	Trọng
	nt
	07/08/87
	Nam
	2
	
	

	35
	Nguyễn Thị
	Trịnh
	THCS Chu Văn An
	25/02/91
	Nữ
	3
	Nhóm trưởng
	

	36
	Nguyễn Thị
	Thơm
	nt
	20/07/89
	Nữ
	3
	
	

	37
	A
	Khai
	nt
	30/05/88
	Nam
	3
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CỐ VẤN HỌC TẬP
Nguyễn Thanh Hùng
